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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 19-3-2019. 

   v   :      t   sản   un  s u      n. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông        n  ản  

Các Thẩm phán:  n  N u  n  u n     n 

 B              n  

Thư ký phiên tòa: Ông N u  n Minh Tú –        Tòa án nhân dân 

tỉn  Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: B  

N u  n        n  H   – K ể  sát v ên. 

Ngày 19 tháng 3 n   2019, t   trụ sở  ò  án n  n d n tỉn  Đắk Nông, xét 

xử p ú  t ẩ    n       vụ án   n n  n       n  t ụ    số: 02/2019/TLPT-

HNGĐ ngày 10 t áng 01 n   2019 v  “Chia t i s n  hun  sau    h n”. 

Do Bản án   n n  n       n  sơ t ẩ  số: 24/2018/HNGĐ-ST, ngày 20 

t án  11 n   2018  ủ   ò  án n  n d n t   x  G   N    , tỉn  Đắ  N n  b  

kháng cáo. 

  e  Qu  t   n      vụ án r  xét xử phúc t ẩ  số: 04/2019/QĐ-PT ngày 

25-02-2019,   ữ   á    ơn  sự: 

Nguyên đơn:     N u  n       –      t  

Đ     ỉ:    4, p   n  N, t   x  G, tỉn  Đắ  N n  

Ngư i đại diện theo u  quy n c a nguyên đơn ch  Nguy n Th  T: B  B   

      –   n bản u   u  n n    19-6-2018 –      t  

Đ     ỉ:    6, p   n  N1, t   x  G, tỉn  Đắ  N n  

   đơn:  n  N u  n Đ –      t  

Đ     ỉ:    1, p   n  N, t   x  G, tỉn  Đắ  N n  

Ngư i có quy n   i ngh a v   iên quan: B           Đ –  ắn    t    

 ơn x n xét xử vắn    t  

Đ     ỉ:    1, p   n  N, t   x  G, tỉn  Đắ  N n  

Ngư i kháng cáo: N u ên  ơn     N u  n      . 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo đơn kh i kiện và trong quá tr nh gi i quy t v  án  nguyên đơn ch  

Nguy n Th  T ( h  T  trình bày:     v   n  N u  n Đ   n  Đ    t   n v   

n    06-02-2002,      n     t      b n n  n d n t   tr n G,  u  n Đ, tỉn  Đắ  

 ắ , n      t   x  G, tỉn  Đắ  N n   N   2016     v   n  Đ      n t e  Qu  t 
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  n    n  n  n t u n t n       n v  sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự số 

42/2016/QĐS -HNGĐ n    26-7-2016  ủ      án n  n d n t   x  G   N    , 

tỉn  Đắ  N n    u  n  ên,       ả   u  t      n t       v   n  Đ    n   êu   u 

    án   ả   u  t v  t   sản   un   

H  n n   d     n  t  ả t u n      v  v         t   sản   un  nên          

  ở     n  êu   u     án   ả   u  t,  ụ t ể  á  t   sản   un  b      : 01 tủ 

  n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn , 01 s p bán 

  n   K  ốt  ở     G, t  n tu sử  n       ở   un  v         n  b           Đ  

 r n   uá tr n    ả   u  t vụ án,       v   n  Đ    t  ả t u n      n   

dung sau:  n  Đ   n                         u  n sở  ữu 01 tủ   n  H t     tr  

  á 6 000 000 , 01  á     t H n   tr    á 4 000 000 , 01 xe  á   up ter tr    á 

15 000 000 , 01   p dê   ốn  tr    á 10 000 000   

  ốn  n  t t  n tu sử  n      30 000 000  v  s p bán   n  ở     G tr    á 

135 000 000   

   đơn anh Nguy n Đ tr nh  ày:  n    n                         u  n 

sở  ữu 01 tủ   n  H t     tr    á 6 000 000 , 01  á     t H n   tr    á 

4 000 000 , 01 xe  á   up ter tr    á 15 000 000 , 01   p dê   ốn  tr    á 

10 000 000   

Đố  v   01 K  ốt ở     G  n     n    n                   d         n  

p ả     t   sản   un   ủ   n  Đ,             t   sản r ên   ủ      n  Đ    b  

         Đ  

Đố  v   t  n tu sử  n   30 000 000 :  r                   ở     n  êu   u 

    án   ả   u  t n  n     rút  êu   u   ở     n, n     ở     n     t    n  Đ 

khôn     p n  n                 B ên bản       ả  n    20-9-2018 – BL 80). 

Ngư i có quy n   i  ngh a v   iên quan  à  hạm Th  Đ tr nh  ày: Đố  

v   K  ốt ở     G    t   sản r ên   ủ  b           Đ, d  b  t uê  ủ  B n  uản 

       G, b    ỉ      n  Đ v           n  ể   n  d  n  nu     n n    N       

          n v    n  Đ t   b          t   sản trên  ể           á    n  ủ   n  Đ  ể 

kinh doanh. 

Tại   n án s : 24/2018/HNGĐ- T ngày 20-11-2018 c a Toà án nhân 

dân th  x  Gia Ngh a đ : C n  ứ    ản 1 Đ  u 28;   ể       ản 1 Đ  u 35; 

  ể       ản 1 Đ  u 39; Đ  u 144; Đ  u 147; Đ  u 228; Đ  u 238, Đ  u 266; 

Đ  u 271; Đ  u 273 B   u t  ố tụn    n sự; áp dụn  Đ  u 29; Đ  u 33; Đ  u 59 

 u t H n n  n v        n ; Đ  u 213 B   u t d n sự; N     u  t số: 

326/2016/ B  QH14 n    30-12-2016  ủ     b n t   n  vụ Quố       u  

  n  v  án p  ,    p       án  

Tu ên xử: 

   p n  n   t p  n  êu   u   ở     n  ủ      N u  n      : Bu    n  

N u  n Đ p ả  trả           15 000 000  t  n tu sử  n    

G   n  n sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự: G                    u  n sở 

 ữu 01 tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn   

K  n     p n  n  êu   u   ở     n  ủ        u  ố  v    êu   u      t   

sản    K  ốt t       G  

Ngoài ra, Toà án   p sơ t ẩ   òn tu ên v      su t      t     n  án, án phí 

v   u  n   án   á   ủ   á    ơn  sự  
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Sau kh  xét xử sơ t ẩ , n    06-12-2018 n u ên  ơn     N u  n     T 

  án   á    t p  n bản án sơ t ẩ ,  êu   u     án   p p ú  t ẩ  sử  bản án 

sơ t ẩ  t e     n     p n  n  êu   u      t   sản    01 K  ốt t       G;     

n  n sự t  ả t u n  ủ        v   n  Đ  ố  v    á  t   sản   á   ể  ả  bả  t   

  n       bản án v  sử  v  án p   sơ t ẩ  v     n       K  ốt t       G         

  n  n  bu   p ả     u án p      v  p       ản 2 Đ  u 147  ủ  B   u t  ố tụn  

d n sự,   áp   n  án p  ,    p       án 

    p  ên tò  p ú  t ẩ , n u ên  ơn   n  t       n       án   á      

N u  n       x n rút   t p  n  êu   u   ở     n v  v    p  n      t   sản    01 

tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn   B   ơn 

 n  N u  n Đ   n    v   v    x n rút   t p  n  êu   u   ở     n nêu trên  ủ  

    N u  n      .    n   dun    án   á    á ,  á    ơn  sự   u tr n  b   n   

dun  n   t           n sơ t ẩ   

Đ   d  n    n   ể  sát n  n d n tỉn  Đắ  N n  p át b ểu      n:  

-    tố tụn : N     t        tố tụn  v  n     t  n   n  tố tụn     t ự  

   n  ún   u    n   ủ  B   u t  ố tụn  d n sự t    ò  án   p p ú  t ẩ   

-    n   dun : S u     p  n t   ,  án    á  á    ứn   ứ    tr n     sơ,   t 

 uả    , tr n  tụn  t   p  ên tò ,     d  n    n   ể  sát n  n d n tỉn  Đắ  N n  

   n    H     n  xét xử   n  ứ   ể       ản 1 Đ  u 217;    ể  b    ản 1 Đ  u 

299;    ản 1 Đ  u 308  ủ  B   u t  ố tụn  d n sự: C  p n  n v    x n rút   t 

p  n  êu   u   ở     n  ủ      N u  n     T,  u  bản án sơ t ẩ  v  v        

n  n sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự  ố  v    á  t   sản    01 tủ   n  H t    , 01 

 á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn  n   v    n    ỉ   ả   u  t 

vụ án  ố  v    êu   u phân chia  á  t   sản n  ; bá    án   á   ủ      N u  n 

       ố  v    êu   u p  n      t   sản    K  ốt t       G v  án p   sơ t ẩ ,   ữ 

nguyên bản án   n n  n       n  sơ t ẩ  số 24/2018/HNGĐ-S  n    20-11-

2018  ủ   ò  án nhân dân t   x  G v  v    p  n      t   sản    K  ốt t       G 

v  án p   sơ t ẩ  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 ét  êu   u   án   á   ủ    ơn  sự,   n  ứ v    á    ứn   ứ, t      u   u 

tr n     sơ,   t  uả xét    , tr n  tụn  t   p  ên t  , H     n  xét xử xét t   : 

[1].  ét   án   á   êu   u      t   sản    01 K  ốt ở     G  ủ      N u  n 

     : H     n  xét xử xét t   : N   2003 b           Đ trún    u t  u t uê 

01 K  ốt t       G v     á trún  t  u    18 000 000  t ể    n t   B ên bản trún  

t  u n    28-5-2003  S u   , B n  uản        G         p   n      t uê K  ốt 

 ố  v   b           Đ t e    p   n  số 99/HĐ    n    24-6-2003     v  , 

       t   sản r ên   ủ  b  Đ,    n  p ả     t   sản   un   ủ   n  Đ,            

 n  Đ,       trự  t  p   n  d  n  ở K  ốt    tr n   uá tr n    un  sốn  v   b  

         Đ,     n  n t u      n     ụ         un       ả       n      v  , 

   n       n  ứ  ể    p n  n  êu   u   án   á  n    ủ         

 r n  vụ án,       u    n   êu   u t  n  t án     p     p    v  v    sử  

  ữ           t n    á tr  t   sản  ố  v   K  ốt ở     G nên     án   p sơ t ẩ  

không xe  xét   ả   u  t     ún  p áp  u t  

[2]. Đố  v   sự     n  n sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự v   á  t   sản    01 

tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn : H   

  n  xét xử xét t   :     p  ên t   p ú  t ẩ ,     N u  n       rút  êu   u 
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  ở     n v  v    p  n       ố  v    á  t   sản n  , b   ơn  n  N u  n Đ   n    

v   v    rút  êu   u   ở     n n    ủ            v  ,   n  ứ v     ể       ản 1 

Đ  u 217;   ể  b    ản 1 Đ  u 299  ủ  B   u t  ố tụn  d n sự,  u    t p  n 

bản án sơ t ẩ  v  v        n  n sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự  ố  v    á  t   

sản    01 tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p dê   ốn  

n   v    n    ỉ   ả   u  t vụ án  ố  v    êu   u p  n       á  t   sản n  . 

 3   Đố  v     án   á   ủ        v  p  n án p   sơ t ẩ : H     n  xét xử 

xét t   ,     án   p sơ t ẩ     n                        ởn  t   sản    K  ốt 

t       G n  n      bu         p ả     u án p   d n sự      á n           n  

 ún  t e   u    n  t     ể  b    ản 5 Đ  u 27 N     u  t số: 

326/2016/ B  QH14 n    30-12-2016  ủ     b n t   n  vụ Quố       u  

  n  v  án p  ,    p       án     t tắt    N     u  t số 326 .    v  ,   n    p 

n  n  êu   u   án   á  n    ủ      N u  n         r  n    p n     n bu   

      p ả     u án p   d n sự sơ t ẩ  t e   u    n  t     ể       ản 1 Đ  u 24 

N     u  t số 326    300 000  v  án p   d n sự sơ t ẩ   ố  v   số t  n 

15 000 000                     750 000   B ên bản       ả  n    20- 9- 2018 – 

B  80,  n  Đ    n    n             n    n        p ả     u 1 050 000  án p   

d n sự sơ t ẩ ,         u tr  v   số t  n t   ứn  án p   3 000 000     n p 

t e  b ên     số 0001778 n    04-6-2018  ủ       ụ        n  án t   x  G  

H  n trả         N u  n       số t  n 1.950 000     t tri u  h n trăm năm 

mươi n  n   n    

 [4    n p   d n sự p ú  t ẩ :   n  ứ    ản 2 Đ  u 148 B   u t  ố tụn  

d n sự:     êu   u   án   á          p n  n   t p  n nên       không p ả  

   u án p   d n sự p ú  t ẩ   H  n trả         N u  n       300 000    a 

trăm n  n   n ) t   ứn  án p   p ú  t ẩ     n p t e  b ên     số 0000096 

n    24-12-2018 t        ụ        n  án t   x  G, tỉn  Đắ  N n   

[5    á   u  t   n    á   ủ  bản án sơ t ẩ     n       án   á ,   án  

n             u  ự  p áp  u t  ể t  n      t   án   á ,   án  n     

Vì  á   ẽ trên; 

  n  ứ v     ể       ản 1 Đ  u 217; Đ ể  b    ản 1 Đ  u 299;    ản 2, 

   ản 4 Đ  u 308; Đ  u 309; Đ  u 311  ủ  B   u t  ố tụn  d n sự, 

Q YẾT Đ NH: 

1.    p n  n v    x n rút   t p  n  êu   u   ở     n  ủ      N u  n     

  v  v    p  n       á  t   sản    01 tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe 

 á   up ter, 01   p dê   ốn   Hu    t p  n bản án sơ t ẩ  số: 

24/2018/HNGĐ-ST ngày 20 t án  11 n   2018  ủ  Tòa án nhân dân t   x  G   

N    , tỉn  Đắ  N n  v  v        n  n sự t  ả t u n  ủ   á    ơn  sự  ố  v   

 á  t   sản    01 tủ   n  H t    , 01  á     t H n  , 01 xe  á   up ter, 01   p 

dê   ốn  v    n    ỉ   ả   u  t  ố  v    êu   u p  n       á  t   sản n    

2. K  n     p n  n   án   á   ủ      N u  n       v  v    p  n      t   

sản    K  ốt t       G;    p n  n  êu   u   án   á   ủ      N u  n       v  

p  n án p   sơ t ẩ   Sử  bản án sơ t ẩ  số: 24/2018/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 

11 n   2018  ủ  Tòa án nhân dân t   x  G   N    , tỉn  Đắ  N n  v  p  n án 

p  .  
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Căn     ho n    i u   ;  i m b  ho n    i u  8;  i u    ;  i u   8  ủa 

    u t T  t n    n s ; áp   n   i u   ;  i u   ;  i u     u t   n nh n v  

 ia  ình;  i u         u t   n s ;   h  qu  t s :          U TV     n    

  -  -      ủa U   an thư n  v   u   h i qu    nh v  án ph      ph  To  án  

Tu ên xử:  

K  n     p n  n  êu   u   ở     n  ủ      N u  n        ố  v    êu   u 

     t   sản    K  ốt t       G  

3.  n p   sơ t ẩ :     N u  n       p ả     u 1 050 000  án p   d n sự 

sơ t ẩ ,         u tr  v   số t  n t   ứn  án p   3 000 000     n p t e  b ên 

    số 0001778 n    04-6-2018  ủ       ụ        n  án d n sự t   x  G  H  n 

trả         N u  n       số t  n 1 950 000     t tri u  h n trăm năm mươi 

n  n   n    

 n  N u  n Đ p ả     u 750 000       trăm năm mươi n  n   n   t  n 

án p   d n sự sơ t ẩ  

4.  n p   p ú  t ẩ :     N u  n          n  p ả     u án p   d n sự 

p ú  t ẩ   H  n trả         N u  n       300 000    a trăm n  n   n ) t   

ứn  án p   p ú  t ẩ     n p t e  b ên     số 0000096 n    24-12-2018 t       

 ụ        n  án d n sự t   x  G, tỉn  Đắ  N n   

5. Đố  v    u  t   n   ủ  bản án sơ t ẩ   v  v    p  n      số t  n tu sử  

n   30 000 000    a mươi tri u   n      n       án   á ,   án  n          

   u  ự  p áp  u t  ể t  n      t   án   á ,   án  n     

Trư n  h p   n án  qu  t   nh  ư   thi h nh th o qu    nh t i  i u    u t 

Thi h nh án   n s  thì n ư i  ư   thi h nh án   n s   n ư i ph i thi h nh án 

  n s     qu  n tho  thu n thi h nh án  qu  n  êu   u thi h nh án  t  n u  n 

thi h nh án ho       ư n   h  thi h nh án th o qu    nh t i  á   i u      v    

 u t Thi h nh án   n s ; Th i hi u thi h nh án  ư   th   hi n th o qu    nh t i 

 i u     u t Thi h nh án   n s   

Bản án p ú  t ẩ        u  ự  p áp  u t  ể t  n    tu ên án  

 
Nơi nhận:  

- T    T i  ao;         
-  T     ấp  ao t i TP     Ch   inh; 

-  VKS   tỉnh  ă    n ; 

- T    th  x   ia   h a; 

- Chi     T   S th  x   ; 

- Cá   ươn  s ; 

-  ưu:    sơ v  án  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TO  PHI N TO  

 

        

 

 

 

Phạ  V n C nh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


